
Phụ lục IV

ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN DANH SÁCH TRẺ EM ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THEO
NGHỊ ĐỊNH 277/2025/NĐ-CP NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Quyết định số:     1311   /QĐ-UBND  ngày   19   tháng 7 năm 2026  của UBND tỉnh Lạng Sơn)

I. Điều chỉnh thông tin tại Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 14/5/2026 của UBND tỉnh
1. XÃ QUỐC VIỆT

Số
 TT Họ và tên

Thông tin đã được phê duyệt tại Quyết định số 863/QĐ-UBND Nội dung phê duyệt điều
chỉnh lại

Ngày tháng
năm sinh Lớp Đối tượng

Hỗ trợ
ăn

trưa

Hỗ trợ
chi phí
học tập

Thời
gian

hưởng

Ngày tháng
năm sinh

Thời gian
hưởng

I. Trường mầm non Quốc Việt
1 Hà Phương Anh 27/12/2022 3 Tuổi A Hộ cận nghèo   x   x 3 tháng 5 tháng
2 Lý Ngọc Hân 30/3/2022 3 Tuổi A Xã khu vực III   x   x 7 tháng 5 tháng
3 Mã Khánh Linh 26/9/2022 3 Tuổi A Thôn BBKK   x   x 4 tháng 7 tháng
4 Lý Trần Thảo My 04-11-2022 3 Tuổi A Thôn BBKK   x   x 4 tháng 7 tháng
5 Đàm Thị Uyên Thư 10-11-2022 3 Tuổi A Thôn BBKK  x  x 4 tháng 7 tháng

6 Nông Hà Anh 01-12-2021 4 Tuổi A Cận nghèo,
Thôn ĐBKK  x  x 4 tháng 7 tháng

7 Chu Phương Anh 23/6/2021 4 Tuổi A Thôn BBKK  x  x 4 tháng 7 tháng
8 Hoàng Hồng Diễm 31/12/2021 4 Tuổi A Thôn BBKK  x  x 4 tháng 7 tháng
9 Trần Thùy Dương 12-09-2021 4 Tuổi A Thôn BBKK  x  x 4 tháng 7 tháng
10 Hà Minh Huy 23/5/2021 4 Tuổi A Thôn BBKK  x  x 4 tháng 7 tháng
11 Nông Hà Diễm My 31/8/2021 4 Tuổi A Thôn BBKK  x  x 4 tháng 7 tháng
12 Lương Cảnh Ninh 18/11/2021 4 Tuổi A Cận nghèo  x  x 4 tháng 7 tháng

13 Lô Gia Phát 07-06-2021 4 Tuổi A Cận nghèo,
Thôn ĐBKK  x  x 4 tháng 7 tháng

14 Hà Đức Tài 07-07-2021 4 Tuổi A Thôn BBKK  x  x 4 tháng 7 tháng
15 Dương Chí Vỹ 11-12-2021 4 Tuổi A Cận nghèo  x  x 4 tháng 7 tháng

16 Nông Thu Hà 18/7/2022
5TA3 (Lớp

ghép) Xã khu vực III  x  x 4 tháng 7 tháng

17 Ma Bảo Yến 04-04-2021
5TA3 (Lớp

ghép) Xã khu vực III  x  x 4 tháng 7 tháng

II. Điều chỉnh thông tin tại Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của UBND tỉnh
1. XÃ ĐIỀM HE

Số
 TT Họ và tên

Thông tin đã được phê duyệt tại Quyết định số 937/QĐ-UBND Nội dung phê duyệt điều
chỉnh lại

Ngày tháng
năm sinh Lớp Đối tượng

Hỗ trợ
ăn

trưa

Hỗ trợ
chi phí
học tập

Thời
gian

hưởng

Ngày tháng
năm sinh

Thời gian
hưởng

I. Trường mầm non Yên Bình
Lớp/nhóm lớp 3-4 tuổi

1 Hoàng Hải Đăng 04/12/2022 3T A  Thôn ĐBKK x 04 tháng 05 tháng
Lớp/nhóm lớp 4-5 tuổi

1 Hoàng Trung Nghĩa 23/2/2021 4T B  Thôn ĐBKK x 04 tháng 05 tháng
2 Hứa Thanh Trúc 02/12/2022 4T B  Thôn ĐBKK x 04 tháng 05 tháng
3 Triệu Thị Nhật Hạ 28/01/2021 4T B  Thôn ĐBKK x 04 tháng 05 tháng
4 Nông Thị Ánh Tuyết 15/3/2021 4T B  Thôn ĐBKK x 04 tháng 05 tháng
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2. XÃ YÊN BÌNH

Số
 TT Họ và tên

Thông tin đã được phê duyệt tại Quyết định số 937/QĐ-UBND Nội dung phê duyệt điều
chỉnh lại

Ngày tháng
năm sinh Lớp Đối tượng

Hỗ trợ
ăn

trưa

Hỗ trợ
chi phí
học tập

Thời
gian

hưởng

Ngày tháng
năm sinh

Thời gian
hưởng

I. Trường mầm non Yên Bình
Lớp/nhóm lớp 4-5 tuổi

1 Ma Đức Duy 06/01/2021 4TB Xã khu vực III x 07 tháng 06/10/2021
II. Trường mầm non Quyết Thắng

Lớp/nhóm lớp 3-4 tuổi
1 Đỗ Thị Thanh Tâm 10-08-2022 3TB Xã khu vực III x 03 tháng 08/10/2022
2 Nguyễn Thu Trang 16/04/2022 3TB Xã khu vực III x 03 tháng 07 tháng
3 Đặng Hà Phúc Lâm 16/12/2022 3TB Xã khu vực III x 03 tháng 07 tháng
4 Hoàng Thu Thảo 09-07-2022 3TC Xã khu vực III x 03 tháng 07 tháng

Lớp/nhóm lớp 4-5 tuổi
1 Lương An Nhiên 19/12/2021 4TA Xã khu vực III x 03 tháng 07 tháng
2 Hoàng Văn Đông 27/08/2021 4TA Xã khu vực III x 03 tháng 07 tháng
3 Hoàng Bảo Châm 30/06/2021 4TA Xã khu vực III x 03 tháng 07 tháng
4 Lương Ngọc Diệp 06/10/2021 4TA Xã khu vực III x 03 tháng 07 tháng
5 Giáp Bảo Trang 04/05/2021 4TC Xã khu vực III x 03 tháng 07 tháng
6 Luận Gia Huy 30/11/2021 4TC Xã khu vực III x 03 tháng 07 tháng
7 Hoàng Thị Thanh  Hằng 05/11/2021 4TC Xã khu vực III x 03 tháng 05 tháng

III. Điều chỉnh thông tin tại Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của UBND tỉnh
1. XÃ ĐÌNH LẬP

Số
 TT Họ và tên

Thông tin đã được phê duyệt tại Quyết định số 938/QĐ-UBND Nội dung phê duyệt điều
chỉnh lại

Ngày tháng
năm sinh Lớp Đối tượng

Hỗ trợ
ăn

trưa

Hỗ trợ
chi phí
học tập

Thời
gian

hưởng

Ngày tháng
năm sinh

Thời gian
hưởng

I. Trường Mầm non I Đình Lập
1 Lương Thiên Ân 21/12/2022 3 tuổi C Hộ nghèo x x 05 tháng 07 tháng

II. Trường Mầm non II Đình Lập
1 Nguyễn Thanh Tuyền 13/9/2022 3TTC Cận nghèo x x 05 tháng 07 tháng

2 Đặng Diễm Hoa 08/4/2022
Lớp ghép
3,4,5 tuổi
Còn Sung

Hộ nghèo x x 05 tháng 07 tháng

2. XÃ THÁI BÌNH

Số
 TT Họ và tên

Thông tin đã được phê duyệt tại Quyết định số 938/QĐ-UBND Nội dung phê duyệt điều
chỉnh lại

Ngày tháng
năm sinh Lớp Đối tượng

Hỗ trợ
ăn

trưa

Hỗ trợ
chi phí
học tập

Thời
gian

hưởng

Ngày tháng
năm sinh

Thời gian
hưởng

I. Trường Mầm non Nông Trường
1 Dương Bảo Trang 04/8/2022 3 tuổi H.Cận nghèo x x 05 tháng 07 tháng
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2 Hoàng Ngọc Sơn 27/10/2021 4 tuổi H.Cận nghèo x x 05 tháng 07 tháng
3 Triệu Bích Ngọc 04/10/2021 4 tuổi H.Cận nghèo x x 05 tháng 07 tháng
4 Vi Hoàng Thuỳ Dung 26/3/2021 4 tuổi Thôn ĐBKK x x 04 tháng 07 tháng

3. PHƯỜNG KỲ LỪA

Số
 TT Họ và tên

Thông tin đã được phê duyệt tại Quyết định số 938/QĐ-UBND Nội dung phê duyệt điều
chỉnh lại

Ngày tháng
năm sinh Lớp Đối tượng

Hỗ trợ
ăn

trưa

Hỗ trợ
chi phí
học tập

Thời
gian

hưởng

Ngày tháng
năm sinh

Thời gian
hưởng

I Trường MN Hoa Đào 
Lớp/nhóm lớp 3-4 tuổi

1 Hứa Gia Long 05/12/2022 3TA1 Thôn ĐBKK x x 01 tháng 7 tháng
2 Hứa Bình An 05/10/2022 3TA1 Thôn ĐBKK x x 01 tháng 7 tháng

Lớp/nhóm lớp 4-5 tuổi
3 Chu Mạnh Duy 16/8/2021 4TA1 Thôn ĐBKK x x 01 tháng 5 tháng
4 Nông Thu Hằng 28/01/2021 4TA1 Thôn ĐBKK x x 01 tháng 4 tháng
II Trường MN Hợp Thành

Lớp/nhóm lớp 3-4 tuổi
1 Trần Thanh Mai 20-01-2022 3TA Thôn ĐBKK x x 01 tháng 4 tháng

Lớp/nhóm lớp 4-5 tuổi 
1 Vũ Minh Huy 03/10/2021 4TA Thôn ĐBKK x x 01 tháng 7 tháng
2 Linh Gia Hân 26-06-2021 4TA Thôn ĐBKK x x 01 tháng 4 tháng
3 Hoàng Trọng Nghĩa 15-12-2021 4TA Thôn ĐBKK x x 01 tháng 4 tháng
4 Phan Hoàng Gia Phát 04/5/2021 4TA Thôn ĐBKK x x 01 tháng 4 tháng
5 Phan Lộc Thảo My 25/4/2021 4TA Thôn ĐBKK x x 01 tháng 4 tháng
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